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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH BÌNH THUẬN 

 Bản án số: 109/2023/HC-ST 

 Ngày: 29 - 9 - 2023 

V/v khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực quản lý đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Lê Phương 

Các Hội thẩm nhân dân:1/ Ông Đoàn Văn Tám 

 2/ Bà Nguyễn Thị Tố Linh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vi Thị Yến - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tiến 

hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 109/2023/TLST-HC ngày 

18 tháng 7 năm 2023, về việc: “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực 

quản lý đất đai”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 127/2023/QĐXXST-HC 

ngày 05/9/2023 và quyết định hoãn phiên tòa số 85/2023/QĐST-HC ngày 15/9/2023 

của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, giữa các đương  sự: 

  1. Người khởi kiện: Ông Lê Hoàng Anh Q   – sinh năm 1990 (vắng mặt) 

Địa chỉ: khu phố 6, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.  

Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Ông Nguyễn Quốc T  –

sinh năm 1983.(có mặt) 

Địa chỉ: khu phố 4, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.  

2. Người bị kiện: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận. 

 Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Công T – Chức vụ:Phó Giám đốc 

phụ trách. (vắng mặt) 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện: ông Nguyễn Tấn 

T – Chức vụ:Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết (vắng 

mặt) (Theo văn bản số 1876/CNVPĐKĐĐ ngày 10/8/2023) 

3.Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết  
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 Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Thành L – Chức vụ: Phó Giám đốc 

phụ trách. (vắng mặt) 

- Người đại diện theo ủy quyền của ông Phan Thành L: ông Nguyễn Tấn T– 

Chức vụ:Phó Giám đốc (vắng mặt) 

(Theo văn bản ủy quyền số  6940/CNVPĐKĐĐ ngày 04/8/2023) 

- Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết.  

Người đại diện theo pháp luật:  Ông Phan Nguyễn Hoàng T - Chủ tịch UBND 

thành phố Phan Thiết (vắng mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và tại 

phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện, ông Nguyễn Quốc 

T trình bày: 

Ông Lê Hoàng Anh Q  là người nhận chuyển nhượng hợp pháp thửa đất thửa 

đất số 933, tờ bản đồ số 6, diện tích 91,5m2 đất ở nông thôn (ONT) tọa lạc tại thôn 

Tiến Hòa, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận theo Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 

877750 (số vào sổ cấp GCN: CS 02880) được Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh 

Bình Thuận cấp ngày 03/6/2019, căn cứ theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất được Văn phòng Công chứng Trương Văn Cương chứng nhận số 01888 

quyển số 05/2022TP/CC-SCC-HĐGD ngày 10/3/2020. Thời điểm các bên ký Hợp 

đồng chuyển nhượng vào ngày 10/3/2020 và cho đến hôm nay, thì tài sản này không 

bị ngăn chặn bởi Quyết định hành chính của Cơ quan hành chính, Quyết định áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án hoặc Quyết định thi hành án của Cơ 

quan Thi hành án dân sự. Cho nên, tài sản là quyền sử dụng thửa đất số 933 nêu trên 

là tài sản hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật và được Hiến pháp, cũng như 

Bộ luật Dân sự hiện hành bảo vệ. 

Đồng thời, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được Văn phòng 

Công chứng Trương Văn Cương chứng nhận số 01888 quyển số 02TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 10/3/2020 đã tuân thủ đầy đủ các quy định về hình thức và về thủ 

tục công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hơn nữa, ông Lê 

Hoàng Anh Quôc cũng không thuộc trường hợp không được nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất   

Ngoài ra, hồ sơ đăng ký biến động sang tên quyền sử dụng đất của ông Q khi 

nộp tại Bộ phận một cửa thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết 

cũng đã thực hiện đầy đủ hồ sơ. Như vậy, ông Q hoàn toàn đủ cơ sở để khẳng định 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 10/3/2020 là đúng theo quy định 

của Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai và Luật Công chứng hiện hành. 

Theo quy định của điều luật nêu trên thì ông Q rõ ràng là nguời thứ ba ngay 

tình được pháp luật dân sự bảo vệ. Do đó, trường hợp của ông Lê Hoàng Anh Q  sẽ 

không bị thu hồi Giấy chứng nhận. Như vậy, việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai Phan Thiết cho rằng diện tích đất ở thuộc thửa đất nêu trên có nguồn gốc 

chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không phù hợp quy hoạch theo Bản đồ quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 

13/12/2013 của Ủy ban nhân dân(UBND) tỉnh Bình Thuận, để không tiến hành cập 

nhật biến động sang tên cho ông Q là đã không xem xét toàn diện quy định của pháp 
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luật đất đai, pháp luật dân sự dẫn đến gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của người thứ ba ngay tình là ông Lê Hoàng Anh Q .  

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận và Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký Đất đai Phan Thiết không đưa ra đưọc bất kỳ điều luật cụ thể nào của pháp luật 

Việt Nam để từ chối thực hiện việc đăng ký biến động sang tên chủ sử dụng đất cho 

ông Lê Hoàng Anh Q .  

Văn phòng Đăng ký đất đai  tỉnh Bình Thuận và Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai Phan Thiết viện dẫn Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngàv 13/12/2013 

của UBND tỉnh Bình Thuận đê không giải quyết hồ sơ cho ông Q, trong khi Quyết 

định số 3200/QĐ-UBND này rõ ràng không phải là Văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2020). 

Hiện nay, đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không 

phù hợp quy hoạch theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại Quyết 

định số 3200/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt 

vẫn chưa có kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra có thẩm quyền nên việc Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết từ chối cập nhật biến động chuyển 

quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 933 nêu trên qua cho ông Lê Hoàng Anh Q  

là không đúng theo quy định pháp luật. 

Nay ông Q khởi kiện yêu cầu Tòa án:  

 - Huỷ thông báo số 511/TB-CNVPĐKĐĐPT ngày 11/4/2023 của Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết về việc hoàn trả hồ sơ chuyển quyền sử dụng 

đất của ông Lê Hoàng Anh Q . 

- Buộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận và Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Phan Thiết thực hiện hành vi hành chính tiếp nhận và giải quyết hồ 

sơ đăng ký cập nhật biến động chuyển quyền sử dụng đất cho ông Lê Hoàng Anh 

Q.  

         * Tại công văn số 1923/VPĐKĐĐ-ĐKCG ngày 16/8/2023, người bị kiện, 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận trình bày: 

1. Về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận số CQ 877750 ngày 03/6/2019 

Ngày 31/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp Giấy 

chứng nhận số CP 568737, thửa đất số 933, tờ bản đồ số 6, diện tích 91,5 m2, đất 

ở tại nông thôn tại thôn Tiến Hòa, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết cho bà 

Nguyễn Thị Xuân N . 

Ngày 28/12/2018, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết xác 

nhận tại trang 3 Giấy chứng nhận số CP568737 nêu trên với nội dung chuyển 

nhượng cho ông Nguyễn Văn T. 

Ngày 28/5/2019, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết xác nhận 

tại trang 3 Giấy chứng nhận số CP 568737 nêu trên với nội dung chuyển nhượng 

cho ông Phan Quốc V. Đến ngày 03/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi 

Giấy chứng nhận số CP 568737, cấp mới thành Giấy chứng nhận số CQ 877750, 

thửa đất số 933, tờ bản đồ số 6, diện tích 91,5 m2, đất ở tại nông thôn cho ông Phan 

Quốc V. 

2. Về hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Giấy chứng nhận số 

CQ 877750 của ông Lê Hoàng Anh Q   



 

 

4 

 

Ngày 25/3/2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết tiếp nhận 

hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất được cấp Giấy chứng 

nhận số CQ 877750 nêu trên. 

Qua thẩm tra hồ sơ, xét thấy thửa đất số 933, tờ bản đồ số 6, diện tích 91,5 

m2 theo Giấy chứng nhận số CQ 877750 có nguồn gốc được tách ra từ Giấy chứng 

nhận số CM 415100 do UBND thành phố Phan Thiết cấp ngày 21/3/2018 cho ông 

Phạm Văn Hoàng, được UBND thành phố Phan Thiết cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất tại Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 10/5/2018. Tuy nhiên, phần 

diện tích chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên không phù hợp quy hoạch theo 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại Quyết định số 3200/QĐ- UBND 

ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt (vị trí thửa đất thuộc quy hoạch đất trồng cây lâu năm). 

Đối với nội dung vướng mắc nêu trên, UBND thành phố Phan Thiết đã có 

Báo cáo số 275/BC-UBND ngày 04/8/2020 báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực 

hiện và khắc phục các sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự 

xây dựng; đến nay vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo thực hiện. Do đó, Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết đã ban hành Công văn số 511/TB-

CNVPĐKĐĐPT ngày 11/4/2023 về việc hoàn trả hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất 

của ông Lê Hoàng Anh Q . 

2. Ý kiến của Văn phòng Đăng ký đất đai: 

Văn phòng Đăng ký đất đai xét thấy việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai Phan Thiết ban hành văn bản số 511/TB-CNVPĐKĐĐPT ngày 11/4/2023 gửi 

ông Lê Hoàng Anh Q  được biết việc sai sót trong quá trình giải quyết hồ sơ chuyển 

mục đích trước đây và tạm dừng giải quyết hồ sơ hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất của ông Lê Hoàng Anh Q  là có cơ sở. Sau khi UBND thành phố Phan 

Thiết xử lý xong việc sai sót nêu trên thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

Phan Thiết sẽ thông báo đến ông Lê Hoàng Anh Q  nộp lại hồ sơ và giải quyết theo 

quy định. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận không đồng ý yêu cầu khởi 

kiện của ông Q. 

* Tại công văn số 7154/CNVPĐKĐĐPT ngày 09/8/2023, người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết trình 

bày:   

Ngày 25/3/2023, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết có tiếp 

nhận hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Lê Hoàng Anh Q  tại 

biên nhận số 2023-4359/TNHS.  

Ông Lê Hoàng Anh Q  nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Phan 

Quốc V và bà Ngô Thị Hồng P (do ông Lê Văn L là người đại diện ủy quyền) theo 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số công chứng 01888, Quyển số 

02TP/CC-SCC/HĐGD ngày 10/3/2020 tại Văn phòng công chứng Trương Văn 

Cương đối với thửa đất số 933, tờ bản đồ số 6, diện tích 91.5 m2, đất ở tại nông thôn, 

địa chỉ thửa đất tại thôn Tiến Hòa, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số CQ 877750 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận 

cấp ngày 03/6/2019 cho ông Phan Quốc V.  

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ thì thửa đất số 933, tờ bản đồ số 6 theo Giấy 

chứng nhận số CQ 877750 có nguồn gốc từ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất 
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trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn theo Quyết định số 3565/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc cho phép ông Phạm Văn 

Hoàng được chuyển mục đích sử dụng đất. Qua kiểm tra Bản đồ quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 theo Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND 

tỉnh Bình Thuận thì vị trí chuyển mục đích sử dụng đất nằm trong quy hoạch đất 

trồng cây lâu năm. 

Do đó, Chi nhánh Văn phòng thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại thông báo 

số 387/TB-UBND ngày 02/7/2020 của UBND thành phố Phan Thiết, Chi nhánh 

Văn phòng đã có công văn số 4046/CNVPĐKĐĐPT ngày 20/7/2020 về việc xin ý 

kiến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh liên quan đến đất chuyển mục đích trước đây 

chưa đảm bảo theo quy định. Đến ngày 03/9/2020, Chi nhánh Văn phòng nhận được 

văn bản phúc đáp của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh số 1981/VPĐKĐĐ-ĐKCG 

ngày 31/8/2020 có ý kiến như sau : “Liên quan đến nội dung vướng mắc của Chi 

nhánh văn phỏng đăng ký đất đai Phan Thiểu, UBND thành phố Phan Thiết đã có 

bảo CÁC ĐỐ 275/BC-UBND ngày 04/8/2020 báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực 

hiện và khắc phục các sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự 

xây dựng theo Kết luận Thanh tra số 1696KL-UBND ngày 16/5/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận. 

Sau khi UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo liên quan đến các nội dung vướng 

mắc theo đề xuất của UBND thành phố Phan Thiết thì thực hiện theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh".  

Đồng thời ngày 22/3/2023, Chi nhánh Văn phòng có công văn số 

2120/CNVPĐKĐĐPT gửi đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận và 

UBND thành phố Phan Thiết về việc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo liên quan đến 

chuyển mục đích sai quy hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 3200/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận (nằm ngoài danh sách 132 trường 

hợp). 

 Như vậy, căn cứ Công văn số 1981/VPĐKĐĐ-ĐKCG ngày 31/8/2020 của 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thì hiện nay vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo giải quyết 

hồ sơ của cấp có thẩm quyền liên quan đến vương mắc các trường hợp hồ sơ chuyển 

quyền nhưng thửa đất đã chuyển mục đích chưa đảm bảo theo quy định. Do đó, 

ngày 11/4/2023, Chi nhánh Văn phòng đã ban hành công văn số 511/TB-

CNVPĐKĐĐPT về việc hoàn trả hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của ông Lê Hoàng 

Anh Q .   

 Do đó Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết không đồng ý đối 

với yêu cầu khởi kiện của ông Lê Hoàng Anh Q . 

* Tại công văn số 5566/UBND-NC ngày 27/9/2023, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết trình bày: 

Thửa đất số 933, tờ bản đồ số 6, diện tích 91,5m2, loại đất ở nông thôn, tại 

thôn Tiến Hòa, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết được Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 877750 ngày 03/6/2019 cho ông Phan Quốc 

V có nguồn gốc thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 415100 do UBND 

thành phố cấp ngày 21/3/2018 cho ông Phạm Văn Hoàng tại thửa đất số 916, tờ bản 

đồ số 6, diện tích 584,0 m2, loại đất trồng cây lâu năm; Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai Phan Thiết cập nhật chỉnh lý biến động ngày 05/6/2018 hiến 83,6 m2 để 
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làm đường giao thông đi chung. 

Ngày 10/5/2018, UBND thành phố Phan Thiết ban hành Quyết định số 

3565/QĐ-UBND về việc cho phép ông Phạm Văn Hoàng được chuyển mục đích sử 

dụng đất. Theo nội dung Quyết định cho phép ông Phạm Văn Hoàng được chuyển 

sang sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn, diện tích 500,4 m2.  

Ngày 08/6/2018, UBND thành phố Phan Thiết cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CN 250207 cho ông Phạm Văn Hoàng lại thửa đất số 933, tờ bản đồ 

số 6, diện tích 91,5 m2, loại đất ở nông thôn, tại thôn Tiến Hòa, xã Tiến Lợi, thành 

phố Phan Thiết. 

Tại Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND thành phố 

Phan Thiết về việc cho phép ông Phạm Văn Hoàng được chuyển mục đích sử dụng 

đất thì trong phần cơ sở pháp lý cho chuyển mục đích sử dụng đất là căn cứ vào Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-

2015) của UBND thành phố Phan Thiết đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt 

tại Quyết định số 3200/QĐ- UBND ngày 13/12/2013; Kế hoạch sử dụng đất năm 

2018 của thành phố Phan Thiết đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết 

định số 870/QĐ-UBND ngày 03/4/2018. 

Qua đối chiếu vị trí khu đất cho chuyển mục đích với Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) của thành phố 

Phan Thiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 

13/12/2013, thì vị trí khu đất xin phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc quy hoạch 

đất trồng cây lâu năm. 

Đối chiếu vị trí khu đất cho chuyển mục đích với bản đồ Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2018 của thành phố Phan Thiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 870/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 thì vị trí khu đất xin phép chuyển mục đích 

sử dụng đất thuộc quy hoạch đất trồng cây lâu năm. 

Căn cứ điều 52 Luật Đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

của Quốc hội thì việc UBND thành phố Phan Thiết cho phép ông Phạm Văn Hoàng 

chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn vào ngày 10/5/2018 là không 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và không đúng quy định của pháp 

luật. 

Ngày 15/5/2018, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết cập nhật 

chỉnh lý biến động chuyển nhượng cho ông Đặng Khánh Vĩnh; ngày 25/10/2018, 

cập nhật chỉnh lý biến động chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Xuân N . 

Ngày 31/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CP 568737 cho bà Nguyễn Thị Xuân N ; ngày 28/12/2018, Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết cập nhật chỉnh lý biến động chuyển nhượng 

cho ông Nguyễn Văn T; ngày 28/5/2019, cập nhật chỉnh lý biến động chuyển 

nhượng cho ông Phan Quốc V. 

Ngày 03/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CQ 877750 cho ông Phan Quốc V. Ngày 10/6/2019, tại Văn phòng 

Công chứng Thái Dương, ông Phan Quốc V và bà Ngô Thị Hồng P lập hợp đồng 

ủy quyền (toàn quyền quyết định đối với thửa đất) cho ông Lê Văn L số Công chứng 

3477, quyển số 02/2019TP/CC- SCC/HĐGD; ngày 10/3/2020, tại Văn phòng Công 

chứng Trương Văn Cương, ông Lê Văn L lập hợp đồng chuyển nhượng cho ông Lê 

Hoàng Anh Q  số công chứng 01888, quyển số 02TP/CC-SCC/HĐGD.  
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Ngày 11/4/2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết có Thông 

báo số 511/TB-CNVPĐKĐĐPT về việc hoàn trả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất của ông Lê Hoàng Anh Q . 

Do đó, đối với nội dung mà ông Lê Hoàng Anh Q  yêu cầu Tòa án hủy Thông 

báo số 511/TB-CNVPĐKĐĐPT ngày 11/4/2023 của Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai Phan Thiết về việc hoàn trả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 

ông Lê Hoàng Anh Q  và buộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận và Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết thực hiện hành vi hành chính tiếp 

nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký cập nhật biển động chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất cho ông Lê Hoàng Anh Q  đối với thửa đất số 933, tờ bản đồ số 6, diện tích 91,5 

m2 đất ở nông thôn, tại thôn Tiến Hòa, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số CQ 877750 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận 

cấp ngày 03/6/2019, không thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Phan Thiết vì 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết là đơn vị trực thuộc Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố 

tụng của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký phiên tòa và của người tham gia 

tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm 

Hội đồng xét xử nghị án và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án: 

- Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân và Thư ký phiên tòa đã 

thực hiện đúng theo quy định của Luật Tố tụng hành chính; Người tham gia tố tụng 

chấp hành đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. 

- Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 3, Điều 

30, Điều 32, điểm b khoản 2 điều 193 Luật Tố tụng hành chính: Chấp nhận yêu 

cầu của người khởi kiện hủy thông báo số 511/TB-CNVPĐKĐĐPT ngày 

11/4/2023 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết  về việc hoàn trả 

hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của ông Lê Hoàng Anh Q . Buộc Văn phòng Đăng 

ký đất đai tỉnh Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ công vụ theo quy định của pháp 

luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra, xem xét tại phiên tòa, kết quả 

việc tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên, các quy định của pháp luật. 

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định: 

[1] Về đối tượng khởi kiện và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Người khởi 

kiện ông Lê Hoàng Anh Q khởi kiện yêu cầu hủy thông báo số 511/TB-

CNVPĐKĐĐPT ngày 11/4/2023 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan 

Thiết về việc hoàn trả hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của ông Lê Hoàng Anh Q  

có nội dung điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, 

là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. Căn cứ Điều 3, Điều 30, Điều 32 Luật Tố 

tụng hành chính, xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là “Khiếu kiện quyết định 

hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” và vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết 

sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

[2] Về việc xét xử vắng mặt: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận,  

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan 
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Thiết vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt. Căn cứ Điều 168 Luật tố tụng hành 

chính và HĐXX tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự. 

[3] Về thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính: Ngày 11/4/2023 Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai Phan Thiết ban hành thông báo số 511/TB-CNVPĐKĐĐPT 

về việc hoàn trả hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của ông Lê Hoàng Anh Q . Ngày 

15/6/2023 ông Lê Hoàng Anh Q có đơn khởi kiện nộp tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận, do đó việc khởi kiện quyết định hành chính trong thời hiệu khởi kiện. 

[4] Xét yêu cầu của người khởi kiện, Hội đồng xét xử nhận thấy: Thửa đất số 

933, tờ bản đồ số 6, diện tích 91,5 m2 theo Giấy chứng nhận số CQ 877750 có nguồn 

gốc được tách ra từ Giấy chứng nhận số CM 415100 do UBND thành phố Phan 

Thiết cấp ngày 21/3/2018 cho ông Phạm Văn Hoàng, được UBND thành phố Phan 

Thiết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 3562/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2018. Tuy nhiên, phần diện tích chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên 

không phù hợp quy hoạch theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại 

Quyết định số 3200/QĐ- UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (vị trí thửa đất thuộc quy hoạch đất trồng 

cây lâu năm). Sau khi nhận thấy đây là thiếu sót thì UBND thành phố Phan Thiết 

phải ra các quyết định hay có sự điều chỉnh nào hợp lý  đối với Quyết định số 

3562/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 để đảm bảo các quyền của những chủ thể khác 

khi giao dịch dân sự với diện tích đất trên. Đến nay,  Quyết định số 3562/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2018 của UBND thành phố PhanThiết cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất vẫn có hiệu lực pháp luật,  việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan 

Thiết (đơn vị trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận) không cập 

nhật biến động, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của ông Lê Hoàng Anh Q . 

Trong khi ông Lê Hoàng Anh Q  đã thực hiện đầy đủ các quyền về chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất do pháp luật quy định. Trong quá trình giải quyết vụ án, UBND 

thành phố Phan Thiết cũng như Văn phòng Đăng kí đất đai tỉnh Bình Thuận đều xác 

định việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 

10/5/2018 là chưa chính xác. Tuy nhiên, cho đến thời điểm xét xử, HĐXX không 

nhận bất cứ văn bản nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi, thu hồi hay 

hủy bỏ việc cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quyết định số 3562/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2018.  

[5] Theo quy định tại khoản 1 Điều 168 và khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 

năm 2013 thì: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho 

thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; đất không tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị 

kê biên để bảo đảm thi hành án.  

[6] Từ những căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử nhận thấy, việc Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết ban hành thông báo số 511/TB-

CNVPĐKĐĐPT ngày 11/4/2023 về việc hoàn trả hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất 

của ông Lê Hoàng Anh Q  là không đúng, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của ông Lê Hoàng Anh Q . Vì vậy, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện, hủy 

thông báo số 511/TB-CNVPĐKĐĐPT ngày 11/4/2023 về việc hoàn trả hồ sơ 

chuyển quyền sử dụng đất của ông Lê Hoàng Anh Q . Buộc Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ công vụ theo quy định của pháp luật. Ý 

kiến của Kiểm sát viên  tại phiên tòa là có căn cứ. 
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[7] Do yêu cầu khởi kiện của ông Lê Hoàng Anh Q  được chấp nhận nên ông 

Q không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm. Người bị kiện phải chịu án phí hành 

chính sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ: 

- Khoản 1 Điều 30, khoản 3 Điều 32, điểm b khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng 

hành chính;  

- Khoản 7 Điều 22, điểm c khoản 1 Điều 99, khoản 1 Điều 168, khoản 1 Điều 

188 Luật đất đai; 

- Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;  

- Điều 348 Luật Tố tụng hành chính; khoản 2 Điều 32 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

2. Tuyên xử:  Chấp nhận  yêu cầu khởi kiện của ông Lê Hoàng Anh Q  như 

sau: 

- Hủy thông báo số 511/TB-CNVPĐKĐĐPT ngày 11/4/2023 của Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết về việc hoàn trả hồ sơ chuyển quyền sử dụng 

đất của ông Lê Hoàng Anh Q .  

- Buộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ công 

vụ theo quy định của pháp luật.  

3.Về án phí: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận nộp 300.000 đồng  

án phí hành chính sơ thẩm.   

Hoàn trả cho ông Lê Hoàng Anh Q  số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) 

theo biên lai tạm ứng án phí số 0020019 ngày 10/7/2023 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Bình Thuận.  

4. Các đương sự có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) 

ngày, đương sự có mặt tại phiên tòa tính từ ngày tuyên án (29/9/2023), đối với các 

đương sự vắng mặt thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày nhận được bản án hoặc 

ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.  

 
Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- Cục THADS tỉnh Bình Thuận 

- Các đương sự; 

- Cổng TTĐT TANDTC 

-Lưu: Hồ sơ vụ án; Tổ HCTP 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Phương 

 


